
Xã/phường Huyện

I Lệ Thủy

1 Chợ Tréo II 600 TT Kiến Giang Lệ Thủy

2 Chợ Xuân Giang III 54 TT Kiến Giang Lệ Thủy

3 Chợ Hôm Trạm III 120 Xã Mỹ Thuỷ Lệ Thủy

4 Chợ Mai III 150 Xã Hưng Thuỷ Lệ Thủy

5 Chợ Mỹ Đức III 160 Xã Sơn Thuỷ Lệ Thủy

6
Chợ TT Nông trường Lệ 

Ninh
III 87 TT NT Lệ Ninh Lệ Thủy

7 Chợ Chè III 28 Xã Hồng Thuỷ Lệ Thủy

8 Chợ Hôm Đình Thượng III 45 Xã Hồng Thuỷ Lệ Thủy

9 Chợ Xuân Hoà III 47 Xã Hoa Thuỷ Lệ Thủy

10 Chợ Hôm Tuy Lộc III 70 Xã Lộc Thuỷ Lệ Thủy

11 Chợ Thùi III 25 Xã An Thuỷ Lệ Thủy

12 Chợ Đôộng III 50 Xã Mai Thuỷ Lệ Thủy

13 Chợ Ba Canh III 70 Xã Trường Thuỷ Lệ Thủy

14 Chợ Thác Tre III 7 Xã Trường Thuỷ Lệ Thủy

15 Chợ Phú Hoà III 62 Xã Phú Thuỷ Lệ Thủy

16 Chợ Sen III 51 Xã Sen Thuỷ Lệ Thủy

17 Chợ Cưởi Chợ tạm 70 Xã Thanh Thuỷ Lệ Thủy

18
Chợ Đại  (Chợ Cây Đa 

Lộc Hạ)
Chợ tạm 11 Xã An Thuỷ Lệ Thủy

19 Chợ Bụi (Bùi Lộc An) Chợ tạm 8 Xã An Thuỷ Lệ Thủy
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20 Chợ Ngã tư Cam Liên Chợ tạm 10 Xã Cam Thuỷ Lệ Thủy

21 Chợ Cầu Ngò Chợ tạm 15 Xã Dương Thuỷ Lệ Thủy

22
Chợ Tân Ninh (chợ ngã 

ba Tân Thuỷ)
Chợ tạm 15 Xã Tân Thuỷ Lệ Thủy

23 Chợ Ga (Ga Minh Tiến) Chợ tạm 10 Xã Thái Thuỷ Lệ Thủy

24 Chợ Ngư Thuỷ Chợ tạm 7 Xã Ngư Thuỷ Lệ Thủy

25 Chợ Xuân Bồ Chợ tạm 31 Xã Xuân Thuỷ Lệ Thủy

26 Chợ Xuân Lai Chợ tạm 40 Xã Xuân Thuỷ Lệ Thủy

27 Chợ Ninh Lộc Chợ tạm 38 Xã Hoa Thuỷ Lệ Thủy

28 Chợ Quy Hậu Chợ tạm 39 Xã Liên Thuỷ Lệ Thủy

29 Chợ Xuân Hồi Chợ tạm 18 Xã Liên Thuỷ Lệ Thủy

30 Chợ Thạch Bàn Chợ tạm 25 Xã Phú Thuỷ Lệ Thủy

II Quảng Ninh

1 Cổ Hiền III 120 Xã Hiền Ninh Quảng Ninh

2 Võ Xá III 131 Xã Võ Ninh Quảng Ninh

3 Long Đại III 20 Xã Hiền Ninh Quảng Ninh

4 Vạn Ninh III 42 Xã Vạn Ninh Quảng Ninh

5 Áng Sơn III 14 Xã Vạn Ninh Quảng Ninh

6 Thống Nhất III 30 Xã An Ninh Quảng Ninh

7 Đại Đồng III 15 Xã An Ninh Quảng Ninh

8 Hoành Vinh III 50 Xã An Ninh Quảng Ninh

9 Nguyệt Áng III 10 Xã Tân Ninh Quảng Ninh

10 Quảng Xá III 8 Xã Tân Ninh Quảng Ninh

11 Xuân Ninh III 38 Xã Xuân Ninh Quảng Ninh

12 Mỹ Trung III 10 Xã Gia Ninh Quảng Ninh

13 Nam Trung III 70 Xã Gia Ninh Quảng Ninh



14 Dinh Mười III 20 Xã Gia Ninh Quảng Ninh

15 Duy Ninh III 50 Xã Duy Ninh Quảng Ninh

16 Hiển Lộc III 20 Xã Duy Ninh Quảng Ninh

17 Trần Xá III 6 Xã Hàm Ninh Quảng Ninh

18 Trường Niên III 10 Xã Hàm Ninh Quảng Ninh

19 Quyết Tiến III 35 Xã Hàm Ninh Quảng Ninh

20 Lệ Kỳ III 21 Xã Vĩnh Ninh Quảng Ninh

21 Quán Hàu III 85  TT Quán Hàu Quảng Ninh

22 Hải Ninh III 44 Xã Hải Ninh Quảng Ninh

23 Trường Xuân III 10 Xã Trường Xuân Quảng Ninh

Đồng Hới

1 Đồng Hới I 686 P. Đồng Hải Đồng Hới

2 Nam Lý I 503 P. Nam Lý Đồng Hới

3 Công đoàn II 171 P. Bắc Lý Đồng Hới

4 Cộn II 291 P. Bắc Nghĩa Đồng Hới

5 Bắc Lý III 172 P. Bắc Lý Đồng Hới

6 Lộc Đại III 140 X. Lộc Ninh Đồng Hới

7 Quang Phú III 44 X. Quang Phú Đồng Hới

8 Bảo Ninh
Không phân hạng vì 

không hoạt động
0 X. Bảo Ninh Đồng Hới

9 Đồng Phú III 61 P. Đồng Phú Đồng Hới

10 Đức Ninh III 107 X. Đức Ninh Đồng Hới

11 Đồng Mỹ III 78 P. Đồng Mỹ Đồng Hới

12 Thuận Đức III 60 X. Thuận Đức Đồng Hới

13 Phú Hải Chưa phân hạng P. Phú Hải Đồng Hới

III Bố Trạch



1 Chợ Hoàn Lão II 379 Hoàn Lão Bố Trạch

2 Chợ Hoàn Trạch III 49 Hoàn Lão Bố Trạch

3 Chợ Liên Trạch III 54 Liên Trạch Bố Trạch

4 Chợ Thanh Hà III 321 Thanh Trạch Bố Trạch

5 Chợ Hạ Trạch III 86 Hạ Trạch Bố Trạch

6 Chợ Phú Định III 8 Phú Định Bố Trạch

7 Chợ Tróoc III 71 Phúc Trạch Bố Trạch

8 Khương Hà III 55 Hưng Trạch Bố Trạch

9 Chợ Lý Hòa III 368 Hải Phú Bố Trạch

10 Chợ Phú Quý III 57 TT. NT Việt Trung Bố Trạch

11 Chợ Lâm Trạch III 12 Lâm Trạch Bố Trạch

12 Chợ Thọ Lộc III 22 Vạn Trạch Bố Trạch

13 Chợ Cự Nẫm III 90 Cự Nẫm Bố Trạch

14 Chợ Bắc Dinh III 71 Đại Trạch Bố Trạch

15 Chợ Nhân Trạch III 16 Nhân Trạch Bố Trạch

16 Chợ Đồng Trạch III 28 Đồng Trạch Bố Trạch

17 Chợ Bắc Trạch III 35 Bắc Trạch Bố Trạch

18 Chợ Mỹ Trạch III 40 Mỹ Trạch Bố Trạch

19 Chợ Đức Trạch III 79 Đức Trạch Bố Trạch

20 Chợ Xuân Sơn III 60 TT. Phong Nha Bố Trạch

IV TX Ba Đồn

1 Ba Đồn II 671 Ba Đồn Ba Đồn

2 Họa III 39 Quảng Thuận Ba Đồn

3 Quảng Hải III 14 Quảng Hải Ba Đồn

4 Vĩnh Phước III 25 Quảng Lộc Ba Đồn



5 Hòa Ninh III 169 Quảng Hòa Ba Đồn

6 Mai III 23 Quảng Văn Ba Đồn

7 Minh Lệ III 30 Quảng Minh Ba Đồn

8 Quảng Sơn III 16 Quảng Sơn Ba Đồn

9 Quảng Thủy III 6 Quảng Thủy Ba Đồn

10 Quảng Tân III Quảng Tân Ba Đồn

11 Sãi III 18 Quảng Trung Ba Đồn

12 Nấp III 12 Quảng Tiên Ba Đồn

13 Xép Chợ tạm 185 Ba Đồn Ba Đồn

14 Văn Phú Chợ tạm 50 Quảng Văn Ba Đồn

15 Chợ Cầu Tàu III Quảng Phúc Ba Đồn

V Quảng Trạch

1 Quảng Tiến III 9 Xã Quảng Tiến Quảng Trạch

2 Quảng Kim III 78 Xã Quảng Kim Quảng Trạch

3 Quảng Hợp III 6 Xã Quảng Hợp Quảng Trạch

4 Quảng Châu III 110 Xã Quảng Châu Quảng Trạch

5 Quảng Liên III 53 Xã Liên Trường Quảng Trạch

6 Cảnh Dương III 345 Xã Cảnh Dương Quảng Trạch

7 Quảng Phú III 285 Xã Quảng Phú Quảng Trạch

8 Quảng Xuân III 45 Xã Quảng Xuân Quảng Trạch

9 Quảng Lưu III 73 Xã Quảng Lưu Quảng Trạch

10 Pháp Kệ III 22 Xã Quảng Phương Quảng Trạch

11 Hướng Phương III 108 Xã Quảng Phương Quảng Trạch

12 Quảng Thanh III 80 Xã Quảng Thanh Quảng Trạch

13 Quảng Tùng III 30 Xã Quảng Tùng Quảng Trạch



14 Cảnh Hóa III 95 Xã Cảnh Hóa Quảng Trạch

15 Phù Hóa Chợ tạm 10 Xã Phù Hóa Quảng Trạch

16 Quảng Thạch Chợ tạm 10 Xã Quảng Thạch Quảng Trạch

17 Quảng Hưng Chưa phân hạng Xã Quảng Hưng Quảng Trạch

VI Tuyên Hóa

1 Chợ Đồng Lê III 317 Đồng Lê Tuyên Hóa

2 Chợ Ga III 31 Đức Hóa Tuyên Hóa

3 Chợ Gát III 54 Đức Hóa Tuyên Hóa

4 Chợ Đồng Hóa III 35 Đồng Hóa Tuyên Hóa

5 Chợ Cổ Cảng III 35 Mai Hóa Tuyên Hóa

6 Chợ Minh Cầm III 134 Phong Hóa Tuyên Hóa

7 Chợ Bắc Sơn III Thanh Hóa Tuyên Hóa

8 Chợ Cao Quảng III 15 Cao Quảng Tuyên Hóa

9
Chợ Trung tâm Tiến 

Hóa
III 370 Tiến Hóa Tuyên Hóa

10 Chợ Vang III Văn Hóa Tuyên Hóa

11 Chợ Kim Lũ III 30 Kim Hóa Tuyên Hóa

12 Chợ Thanh Hóa III Thanh Lạng Tuyên Hóa

13 Chợ Thanh Thạch Chợ tạm 18 Thanh Thạch Tuyên Hóa

14 Chợ Ông Chợ tạm 40 Thạch Hóa Tuyên Hóa

15 Chợ Cây Xoài Chợ tạm 15 Thạch Hóa Tuyên Hóa

16 Chợ Xéo Chợ tạm 4 Phong Hóa Tuyên Hóa

17 Chợ Hương Hóa Chợ tạm 53 Hương Hóa Tuyên Hóa

18 Chợ Xuân Mai Chợ tạm 9 Mai Hóa Tuyên Hóa

19 Chợ Đò Vàng
Không phân hạng vì 

không hoạt động
0 Kim Hóa Tuyên Hóa

VII Minh Hóa



1 Quy Đạt III 170 TT Quy Đạt Minh Hóa

2 Hóa Tiến III 27 Xã Hóa Tiến Minh Hóa

3 Hồng Hóa Chợ tạm Xã Hồng Hóa Minh Hóa

4 Yleng Chợ tạm 24 Xã Dân Hóa Minh Hóa

5 Hóa Hợp Chợ tạm 8 Xã Hóa Hợp Minh Hóa

6 Trung Hóa Chợ tạm 10 Xã Trung Hóa Minh Hóa

7 Kim Bảng Chợ tạm Xã Minh Hóa Minh Hóa


